Phụ lục I

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số  5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

	TRƯỜNG: THCS THẠNH MỸ LỢI
TỔ: SỬ- ĐỊA- CN- CD- ÂN- MT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                           Số:           /KH-THCSTML

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CÔNG NGHỆ, KHỐI LỚP 8, 9
(Năm học 2021   - 2022)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: Khối 8: 5 lớp, khối 9: 5 lớp; Số học sinh: 383; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):0
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 1; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 1





    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 
: Đạt: 1
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Tranh ảnh, SGK
	1
	Giới thiệu nghề điện dân dụng
	

	2
	Các loại dây dẫn điện
	1
	Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
	

	3
	Các loại đồng hồ đo điện
	1
	TH: Sử dụng đồng hồ đo điện
	

	   4
	Các dụng cụ, vật liệu điện
	1
	Các bài thực hành lắp mạch điện
	

	5
	Các khối hình học công nghệ 8
	1
	Bản vẽ các khối hình học
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Lớp học
	10
	Công nghệ  8, 9
	

	2
	
	
	
	


II. Kế hoạch dạy học
 

1. Phân phối chương trình

1.1 .   Phân phối chương trình Công nghệ 8

- Đọc được bản vẽ hình chiếu của một số khối đa diệ

	 và khối tròn xoay.


		Chủ đề 2. Bản vẽ kỹ thuật

Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật - Hình cắt (1 tiết)

Bài 9. Bản vẽ chi tiết (1 tiết)

Bài 10. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt (1 tiết)

Bài 11. Biểu diễn ren (1 tiết)

Bài 12. Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren (1 tiết)

Bài 13. Bản vẽ lắp (1 tiết)

Bài 15. Bản vẽ nhà (1 tiết)

Bài 14 + bài 16. Hướng dẫn học sinh tự đọc

	7

	Kiến thức 
- Biết được các khái niệm về một số loại bản vẽ kĩ thuật thông thường.

- Biết được công dụng và nội dung của một số bản vẽ kĩ thuật thông thường.

- Biết được quy ước vẽ ren. 

Kĩ năng
Đọc được một số bản vẽ kĩ thuật đơn giản.

Thái độ chung cho chủ đề vẽ kĩ thuật 

Làm việc theo quy trình, kiên trì, cẩn thận và yêu thích vẽ kĩ thuật.


	2

	Ôn tập 

	1

	- Hệ thống hóa và hiểu được một số kiến thức cơ bản về hình chiếu các khối hình học.

- Hiểu được cách đọc bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp, bản vẽ nhà.

- Chuẩn bị kiểm tra phần vẽ kỹ thuật.

	3

	Kiểm tra định kỳ

	1

	Kiểm tra tự luận – Ma trận đề


	4

	Chương 2. Cơ khí
Chủ đề 1. (bài 17). Vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

	1

	Kiến thức 
- Biết được vai trò quan trọng của cơ khí trong sản xuất và đời sống;

- Biết được sự đa dạng của sản phẩm cơ khí và quy trình sản xuất ra chúng.



Đo, vạch dấu và kiểm tra được kích thước sản phẩm bằng các dụng cụ cầm tay như thước lá

 thước cặp, mũi vạc

	, mũi chấm dấu,...


		Chủ đề 3. Chi tiết máy và lắp ghép

Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép (1 tiết)

Bài 25. Mối ghép cố định – Mối ghép không tháo được (1 tiết)

Bài 26. Mối ghép tháo được (1 tiết)
Bài 27. Mối ghép động (1 tiết)

Bài 28. Thực hành – Ghép nối chi tiết (Giảm tải)
	4

	Kiến thức 
- Hiểu được khái niệm và phân biệt chi tiết. 

- Hiểu được một số kiểu lắp ghép chi tiết máy và ứng dụng của chúng trong ngành cơ khí.

Kĩ năng
Tháo, lắp được một số mối ghép đơn giản. 



Có thói quen làm việc theo quy trình, cẩn thậ

	, kiên trì. Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh môi trường, yêu thích công việc cơ khí.



- Hiểu được vai

	trò quan trọng của cơ khí với khoa học kỹ thuật.



- Biến được q

á trình sản xuất và truyền tải điệ

	 năng.


		Chủ đề 2. An toàn điện

Gồm các nội dung sau:
Bài 33. An toàn điện (1 tiết)

Bài 34. Thực hành - Dụng cụ bảo vệ an toàn điện (1 tiết)

Bài 35. Thực hành - Cứu người bị tai nạn điện (1 tiết)

Sơ cứu tai nạn điện được tiến hành theo tình huống giả định ở lớp.

	3

	Kiến thức 
- Biết được một số nguyên nhân gây tai nạn điện. 

- Biết được một số biện pháp an toàn điện và cách sơ cứu người bị tai nạn điện.

Kĩ năng
Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện và sơ cứu được người bị tai nạn điện.

Thái độ
Nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn điện trong sử dụng và sửa chữa điện.


		Chủ đề 3 (bài 36). Vật liệu kĩ thuật điện 

	1

	Kiến thức 
- Hiểu được khái niệm, đặc tính kĩ thuật và công dụng của một số loại vật liệu kĩ thuật điện thông dụng.

- Biết được một số vật liệu cách điện, dẫn điện và dẫn từ thông thường.

Kĩ năng
Phân loại được một số vật liệu điện thông dụng.


	7

	Tổng kết và ôn tập kiểm tra HK1

	2

	Ôn tập 1 tiết

Kiểm tra HK1 1 tiết


		Chủ đề 4. Đồ dùng điện trong gia đình 

Gồm các nội dung sau:

Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện (1 tiết)

Bài 38. Phân loại và sơ lệu kỹ thuật của đồ dùng điện (1 tiết)

Bài 39. Đồ dùng loại điện – quang: Đèn sợi đốt (1 tiết)
Bài 40. Thực hành đèn ống huỳnh quang (Giảm tải – Chương trình Thực hành CN9)

Bài 41. Đồ dùng loại điện – nhiệt: Bàn là điện (1 tiết)

Bài 42. Hướng dẫn HS tìm hiểu

Bài 43 + bài 45 + bài 47. Giảm tải

Bài 44. Đồ dùng loại điện – cơ: Quạt điện (không dạy máy bơm nước) (1 tiết)

Bài 46. Máy biến áp một pha (1 tiết)

Bài 48. Sử dụng hợp lí điện năng (1 tiết)
Bài 49. Thực hành - Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình (1 tiết)
	8

	Kiến thức 
- Hiểu được cơ sở phân loại, cấu tạo, nguyên lí làm việc và cách sử dụng một số đồ dùng điện thường dùng trong gia đình. 

- Hiểu được cách tính điện năng tiêu thụ và sử dụng điện năng một cách hợp lí, tiết kiệm trong gia đình.

Kĩ năng
Sử dụng được một số đồ dùng điện gia đình đúng yêu cầu kĩ thuật, an toàn và tiết kiệm điện năng.

Thái độ
Có ý thức tiết kiệm điện năng khi sử dụng đồ dùng điện

	7

	Tổng kết và ôn tập

	1

	
		Chủ đề 5. Mạng điện trong nhà

Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà (1 tiết)

Bài 51. Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà (1 tiết)

Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà (1 tiết)

Bài 54. Thực hành – Cầu chì (1 tiết)

Bài 55. Sơ đồ điện (1 tiết)

Bài 58. Thiết kế mạch điện (1 tiêt)

Bài 52 + bài 56 + bài 57 + bài 59 . Hướng dẫn HS tìm hiểu

	6

	Kiến thức 
- Hiểu được đặc điểm, cấu tạo, một số yêu cầu kĩ thuật của mạng điện trong nhà; chức năng, cấu tạo, nguyên lí làm việc của các thiết bị lấy điện, đóng - cắt, bảo vệ mạch điện.

- Biết được khái niệm, cách vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện đơn giản.

- Biết cách thiết kế một mạch điện đơn giản.

Kĩ năng 
- Sử dụng được các thiết bị điện của mạng điện trong nhà đúng kĩ thuật và an toàn điện.

- Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt của một số mạch điện đơn giản.

- Thiết kế được một số mạch điện đơn giản. 

Thái độ
Làm việc khoa học, ngăn nắp, an toàn và yêu thích kĩ thuật điện.


	8

	Tổng kết và kiểm tra

	2

	Tổng kết và ôn tập kiểm tra HK2

Kiểm tra HK2



	


               1.2.   Phân phối chương trình Công nghệ 9
	STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

1

Chủ đề 1 (Bài 1). Giới thiệu công việc lắp đặt mạng điện trong nhà
2

Kiến thức 
Biết được đặc điểm, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc đối với người lao động.

Thái độ
Yêu thích học công việc lắp đặt mạng điện chiếu sáng cơ bản.

2

Chủ đề 2. An toàn lao động; thiết bị, dụng cụ và vật liệu

Bài 2. Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (1 tiết)
Bài 3.  Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện (2 tiết)
Thêm phần cách sử dụng VOM của bài 4.

Bài 4: Sử dụng đồng hồ đo điện (2 tiết) 
Đã chuyển nội dung VOM sang bài 4
5

Kiến thức 
- Hiểu được những nguyên tắc an toàn lao động trong công việc.

- Biết cách lựa chọn, sử dụng những thiết bị, dụng cụ, vật liệu cần thiết cho công việc.

Kĩ năng
Lựa chọn, sử dụng được những thiết bị, dụng cụ và vật liệu cần thiết cho công việc lắp đặt mạng điện trong nhà.

Thái độ
Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc an toàn lao động.

3

Ôn tập và kiểm tra định kỳ

2

Ôn tập củng cố 1 tiết

Kiểm tra  theo ma trận đề 1 tiết

4

Chủ đề 3. Quy trình và kĩ thuật lắp đặt mạng điện

Gồm các bài thực hành: 

Bài 5. TH. Nối dây dẫn điện (3 tiết) Không dạy hàn mối nối

Bài 6: TH: Lắp mạch điện bảng điện (3 tiết)

Bài 7: TH: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (1 tiết)
7

Kiến thức 
- Hiểu được quy trình lắp đặt mạng điện.

- Biết cách kiểm tra an toàn điện mạng điện trong nhà.

Kĩ năng
- Sử dụng được một số dụng cụ lắp đặt điện đúng kĩ thuật.

- Lắp đặt được một số mạch điện trong nhà đúng quy trình kĩ thuật.

Thái độ 
Làm việc cẩn thận, đúng quy trình, bảo đảm an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường.

5

Ôn tập và kiểm tra cuối HKI

2

Ôn tập củng cố 1 tiết

Kiểm tra  theo ma trận đề 1 tiết
Chủ đề 3. Quy trình và kĩ thuật lắp đặt mạng điện (tt)

Bài 7: TH: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (tt - 1 tiết)

Bài 8: TH: Lắp mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn (3 tiết)

Bài 9: TH: Lắp mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn (3 tiết)

Bài 10: TH: Lắp mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn (3 tiết)
10

Kiến thức 
- Hiểu được quy trình lắp đặt mạng điện.

- Biết cách kiểm tra an toàn điện mạng điện trong nhà.

Kĩ năng
- Sử dụng được một số dụng cụ lắp đặt điện đúng kĩ thuật.

- Lắp đặt được một số mạch điện trong nhà đúng quy trình kĩ thuật.

Thái độ 
Làm việc cẩn thận, đúng quy trình, bảo đảm an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường.

Kiểm tra định kỳ

1

Kiểm tra thực hành

6

Chủ đề 3 (Bài 11). Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

.

3

Kiến thức 
- Biết được một số phương pháp lắp đặt dây dẫn điện của mạng điện trong nhà (lắp đặt chiếu sáng dân dụng).

- Biết cách thiết kế, dự trù vật tư để lắp đặt chiếu sáng cơ bản cho ngôi nhà
Kĩ năng
-  Lựa chọn được phương pháp lắp đặt dây dẫn và thiết bị điện cho mạng điện chiếu sáng cơ bản nhất.

- Tổ chức được quy trình thiết kế kỹ thuật lắp đặt chiếu sáng dân dụng cơ bản nhất

Thái độ 
Làm việc cẩn thận, đúng quy trình, bảo đảm an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường.
5

Chủ đề 4 (Bài 12). Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

1

Kiến thức 
Hiểu sự cần thiết phải kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

Hiểu được cách kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà

Kĩ năng
- Kiểm tra được một số yêu cầu về an toàn điện mạng điện trong nhà

Thái độ 
Làm việc cẩn thận, đúng quy trình, bảo đảm an toàn lao động và giữ vệ sinh môi trường.

Ôn tập và kiểm tra cuối HKII

2

Ôn tập củng cố 1 tiết

Kiểm tra  theo ma trận đề 1 tiết



2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) 0
	STT
	Chuyên đề

(1)
	Số tiết

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian

(1)
	Thời điểm

(2)
	Yêu cầu cần đạt

(3)
	Hình thức

(4)

	Giữa Học kỳ 1
	 45 phút
	Tuần 9
	Đúng thời gian theo khung kế hoạch dạy học

Nội dung theo bảng đặc tả nội dung ôn tập
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 1
	 45 phút
	Tuần 18
	Đúng thời gian theo khung kế hoạch dạy học
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 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.

III. Các nội dung khác (nếu có): 0
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	TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


� Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.


� Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn





